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TT MSSV Họ và Tên Phay Bào Đúc CNC TB Ghi chú

1 21100159 Trương Hoàng      Anh        8 8 5 7 7.0 BL
2 21300193 Phạm Nguyễn Duy   Ân         7 8 8 7 7.5 BL
3 21100196 Lưu Chấn          Bang       7 6.5 7 7 6.9 
4 21300210 Trần Quý          Báu        7 8 8 7 7.5 BL
5 21300391 Đỗ Hữu            Chính      7 8 8 8 7.8 BL
6 21300440 Diệp Thế          Cương      6 6 8 8 4.0 Rớt báo cáo
7 21300455 Huỳnh Mạnh        Cường      7 8 8 7 7.5 BL
8 21300493 Bùi Tấn           Danh       7 7 8 8 7.5 
9 21200499 Vũ Đào            Doanh      6 7 8 9 7.5 
10 21300735 Nguyễn Văn        Đang       6 6 7 7 6.5 
11 21300814 Phùng Tiến        Đạt        7 6 7 7 6.8 
12 21300981 Nguyễn Văn Ngọc   Giàu       7 7 8 8 7.5 
13 21301217 Lê Thanh          Hiền       6 8 8 8 4.0 BL, Rớt báo cáo
14 21301226 Phan Huy          Hiền       6 7 8 8 4.0 Rớt báo cáo
15 21301173 Nguyễn Thanh      Hiếu       6 7 6 8 4.0 Rớt báo cáo
16 21301189 Phan Đức          Hiếu       8 7 7 7.5 7.4 
17 1435024 Trần Văn          Hoàn       0 5 0 0 0.0 
18 21301319 Đỗ Huy            Hoàng      7 7 7 8 7.3 BL
19 21301603 Nông Văn          Hùng       8 8 8 9 8.3 BL
20 21301440 Đinh Lê Quốc      Huy        0 0 0 0 0.0 
21 21301449 Hồ Gia            Huy        7 7 8 9 7.8 
22 21301468 Nguyễn Bảo        Huy        8 8 8 9 8.3 
23 21301523 Phùng Đức         Huy        7 7 8 7.5 7.4 
24 21301531 Trần Đức          Huy        8 8 8 9 8.3 
25 21201396 Trần Khai         Huy        7 8 8 8 7.8 BL
26 21301634 Ngô Bảo           Hưng       8 8 8 8 4.0 BL, Rớt báo cáo
27 21301657 Sú Nhật           Hưng       0 7 0 0 0.0 
28 21301720 Tô Đình           Kha        7 7.5 8 8 7.6 
29 21301725 Bùi Đình          Khang      7.5 7 8 8 4.0 Không báo cáo
30 21301809 Võ Đăng           Khánh      7 7 7 7.5 4.0 Rớt báo cáo
31 21301894 Võ Nguyễn Đăng    Khoa       0 6.5 0 0 0.0 
32 21201755 Huỳnh Tiến        Khương    7 7 7 7 4.0 Không báo cáo
33 21301956 Nguyễn Đỗ         Kiệt       8 7.5 8 9 4.0 Rớt báo cáo

34 1427022 Lê Minh           Kỳ         7.5 7 7 8 7.4 

35 21302146 Nguyễn Gia        Long       8 7 8 7 7.5 

36 21302156 Nguyễn Thành      Long       4 6.5 8 8 6.6 

37 211T4106 Hoàng Lê          Minh       0 0 0 0 0.0 Không báo cáo

38 21302356 Nguyễn Nhật       Minh       7 7 8 8 7.5 

39 21302367 Ô Khải            Minh       7 6.5 8 7 7.1 

40 21302748 Phan Văn          Nhất       8 7.5 8 7 7.6 

41 21302888 Nguyễn Đức Lương  Phát       8 8.5 8 9 8.4 

42 21303041 Nguyễn Hoàng      Phúc       7 6.5 8 7 7.1 

43 21303151 Dương Tiến        Quang      7 7.5 8 8 7.6 BL

44 21203277 Võ Đinh Minh      Tâm        7 7 8 9 7.8 

45 21303545 Nguyễn Duy        Tân        7 8 8 7 7.5 



46 21303553 Nguyễn Nhật       Tân        6 7 5 7 6.3 

47 21303572 Lê Văn            Tây        8 8 8 9 8.3 BL

48 21303614 Trà Ngọc          Thanh      7 8 7.5 9 7.9 

49 21303651 Hoàng Xuân        Thành      8 8 8 7 7.8 

50 21303687 Trần Duy Công     Thành      4 6 8 8 4.0 Không báo cáo

51 21303802 Nguyễn Anh        Thế        6 6 8 8 7.0 

52 21303829 Nguyễn Tóc        Thiên      7 7 7 7 7.0 

53 21303846 Lương Trọng       Thiện      6 8 7 8 7.3 BL

54 21303848 Lý Bá             Thiện      6 5 6 8 6.3 

55 21303906 Phan Tái          Thịnh      0 5 8 8 0.0 Không báo cáo

56 21303978 Lê Xuân           Thời       7 7 8 8 7.5 

57 21304102 Đinh Hứa          Tiến       8 7.5 8 9 8.1 

58 21304131 Vương Đình        Tiến       7 7 8 9 7.8 

59 21304152 Nguyễn Ngọc       Tín        7 5 7 8 6.8 

60 21003440 Nguyễn Phan Thuận Tĩnh       7 9 8 7 4.0 Không báo cáo

61 21304405 Đoàn Thanh Nhật   Trung      8 8 8 9 8.3 BL

62 21003756 Lê Minh           Tuấn       0 0 0 0 0.0 Không báo cáo

63 21204464 Võ Anh            Văn        8 7 8 7 7.5 

64 1520062 Trần Thanh Phong 6 7 7.5 8 7.1 
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